
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 10 Từ ngày/From 20/10/2025 đến ngày/To 24/10/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Đức Như Ý 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(20/10/25) 

1 SHCN Sinh hoạt chuyên đề  

2 English (Expat) 
E6: Unit 3: Reading: WB p.27 
E8:  Listening and Reading KET 
E9: Unit 3: Language checkpoint 

 

3 English (Expat) 
E6: Unit 3: Reading: WB p.27 
E8:  Listening and Reading KET 
E9: Unit 3: Language checkpoint 

 

4  Tin học - CN-KT Làm quen với file phụ đề Học tại ICT 

5 Tin học - CN-KT Làm quen với file phụ đề Học tại ICT 

6 GDĐP (STEAM PBL) Giải mã cơn lũ Dụng cụ học tập: Bút, vở 
ghi chép, thiết bị điện tử. 

7 GDĐP (STEAM PBL) Giải mã cơn lũ Dụng cụ học tập: Bút, vở 
ghi chép, thiết bị điện tử. 

8 KHTN Hóa trị và công thức hóa học Sách vở, đồ dùng học tập 
Hoàn thành bài tập về nhà. 

9 KHTN Hóa trị và công thức hóa học Sách vở, đồ dùng học tập 
Hoàn thành bài tập về nhà. 

Thứ Ba 
Tuesday 

(21/10/25) 

1 GTS Dự án Seeds Of Love Tập ghi chép, bút màu 

2 Math Unit 4: Rational numbers: addition 
and subtraction 

Mang theo thiết bị cá nhân 
có tải app và đăng nhập vào 
Khan Academy bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

3 Math Unit 4: Rational numbers: addition 
and subtraction 

Mang theo thiết bị cá nhân 
có tải app và đăng nhập vào 
Khan Academy bằng tài 
khoản Google trường cấp. 

4  English 

E6:  Unit 3: Grammar: SB p.43 
“Adverbs of frequency”  + WB p.43 
E8: Review Units 3 & WB check + Quiz 
2 (45’) 
E9:  Review Unit 3 + WB Check 

 

5 English 

E6:  Unit 3: Grammar: SB p.43 
“Adverbs of frequency”  + WB p.43 
E8: Review Units 3 & WB check + Quiz 
2 (45’) 

 



  

 

 

E9:  Review Unit 3 + WB Check 

6 Ngữ Văn Ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra 
giữa kỳ I 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

7 Ngữ Văn Ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra 
giữa kỳ I 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

8 Mỹ thuật Chủ đề:  Halloween (B2). Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

9 Mỹ thuật Chủ đề:  Halloween (B2). Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

Thứ Tư 
Wednesday 
(22/10/25) 

1 Toán Tia phân giác Vở, SGK Toán, bút, thước. 

2 Ngữ Văn 
Ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra 
giữa kỳ I 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

3 Ngữ Văn 
Ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra 
giữa kỳ I 

HS mang đầy đủ SGK, vở 
viết, vở soạn, đồ dùng bút 
thước để học tập 

4  English (Expat) 

E6:  Unit 3: Vocabulary & Listening: 
SB p.39 + p.42 & WB p.29 
E8:  PET sample Speaking 4 
E9:  Unit 3: Developing writing: SB  
p.41 + HW: WB p. 28 
 

 

5 English (Expat) 

E6:  Unit 3: Vocabulary & Listening: 
SB p.39 + p.42 & WB p.29 
E8:  PET sample Speaking 4 
E9:  Unit 3: Developing writing: SB  
p.41 + HW: WB p. 28 

 

6 LS&ĐL 

 
Bài 6: Khái lược tiến trình Lịch sử 
Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIX 
(tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết 

7 LS&ĐL 
Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu 
của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ 
XIX ( Tiết 1 ). Kiểm tra thường xuyên 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết 

8 Âm nhạc 
 -Hát: Bài hát Lời cô 
- Gõ đệm cho bài hát: Lời Cô. 
 

Mang SGK,bình nước 

9 Âm nhạc 
 
-Nhạc cụ: Đệm hát cho bài Lời Cô 

Mang SGK,bình nước 

Thứ Năm 
Thursday 

(23/10/25) 
1 GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào 
nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 



  

 

 

cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Đá cầu 
- Ôn toàn bộ kỹ thuật, luật, phản xạ 

2 GDTC - Thi đấu tổng kết: kỹ thuật & tinh thần 
Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

3 Công nghệ Chăm sóc vườn cây Thiết bị điện tử 

4  English 

E6:  Unit 3: Language checkpoint: SB 
p.46-47+ WB p.46 & 47 
E8:  Revision for Mid-Term Test 
 Unit 1 & 2 Grammar 
E9:  Unit 1, 2, 3 Revision +  
Preparation for Mid-term Exam 

 

5 English 

E6:  Unit 3: Language checkpoint: SB 
p.46-47+ WB p.46 & 47 
E8:  Revision for Mid-Term Test 
 Unit 1 & 2 Grammar 
E9:  Unit 1, 2, 3 Revision +  
Preparation for Mid-term Exam 

 

6 Toán Tia phân giác Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 LS&ĐL 
Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu 
của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến thế kỉ 
XIX ( Tiết 2 ) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết 

8 Đại sứ Sinh  hoạt tại CLB  

9 Đại sứ Sinh  hoạt tại CLB  

Thứ Sáu 
Friday 

(24/10/25) 

1 English (Expat) 

E6:  Unit 3: Life skills: SB pp.40-41 
E8:  Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 4 
E9:  Reading & Language art G7:  
Unit 1_Lesson 6 

 

2 English (Expat) 

E6:  Unit 3: Life skills: SB pp.40-41 
E8:  Reading & Language art G6: Unit 
1_Lesson 4 
E9:  Reading & Language art G7:  
Unit 1_Lesson 6 

 

3 GDCD/KNS Nhận thức xã hội – Tiếp nhận quan 
điểm (tt) Bút màu, bút ghi chép, giấy 

4  KHTN Ôn tập  

5 KHTN Ôn tập  

6 Toán Ôn tập kiểm tra giữa học kì I Vở, SGK Toán, bút, thước. 

7 Toán Ôn tập kiểm tra giữa học kì I Vở, SGK Toán, bút, thước. 



  

 

 

 

8 HĐTN.HN Tập huấn PCCC  

9 HĐTN.HN Tập huấn PCCC  


